UBND XÃ MINH TÂN
TRƯỜNG MN MINH THUẬN
BẢNG CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ IX: MÙA HÈ VỚI BÉ
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 30/03/2026- 24/04/2026) 
Giáo viên: Đinh Thị Chính (Tuần I, III)
              Đỗ Thị Nhường (Tuần II, IV)
LỚP: NTA

	Hoạt động
	Tuần 1
( Từ 30/3- 03/4/2026)
	Tuần 2
(Từ 06/4- 10/4/2026)
	Tuần 3
(Từ 13/4- 17/4/2026)

	Tuần 4
(Từ 20/4-24/4/2026)

	Lưu ý

	Chủ đề nhánh
	Thời tiết mùa hè
	Trang phục mùa hè
	Trang phục mùa hè
	Bé được làm gì trong mùa hè
	

	




Đón trẻ, Trò chuyện

	- Cô đón trẻ nhẹ nhàng tạo cảm giác vui vẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Chơi với đồ chơi trong: Chơi ghép hình; Chơi cài cúc áo; Ghép trang phục mùa hè; Đồ chơi nấu ăn
	

	
	- Phối hợp PH: 
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
 + Trao đổi mục tiêu phối hợp: Thích cầm bút tô vẽ nguệch ngoạc 
(MT71-PHPH)
	- Phối hợp PH:
 + Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
+ Trao đổi mục tiêu phối hợp: Trẻ biết nhún bật về phía trước bằng hai chân 
(MT21-PHPH)
	- Phối hợp PH: 
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
 + Trao đổi mục tiêu phối hợp: Xác định vị trí trong không gian (trên dưới trước sau) của bản thân bé
(MT46-PHPH)
	- Phối hợp PH: 
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 

	

	
	Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè
	Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa hè
	Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa hè
	Trò chuyện với trẻ về bé được làm gì trong mùa hè
	

	Thể dục sáng
	 Tập với kết hợp bài “Mùa hè đến”
- ĐT hô hấp: Cho trẻ hít sâu thở ra
+ ĐT tay - bả vai 2: Hai tay đưa ra sang ngang, hạ xuống.
+ ĐT cơ lưng bụng 1: Nghiêng người sang hai bên phải, trái
+ ĐT chân 1: Đứng nhún chân

	

Chơi tập có chủ định
	Thứ 2
	[bookmark: _Hlk215289109]PTVĐ
- VĐCB: Đi- chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô (Đi thường 2-3 m, chạy chậm 3-4 m-> đi thường 2-3 m)
(MT9)
- TCVĐ: Trời nắng- trời mưa
Rèn trẻ kỹ năng đi- chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô, biết phối hợp tay, chân
	PTVĐ
- VĐCB: Bật xa
( MT 21)
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
Rèn kỹ năng nhún chân, phối hợp tay- chân khi bật xa

	PTVĐ
- VĐCB: Bò, trườn qua vật cản (cao 15cm rộng 25cm)
- TCVĐ: Đập bóng
Rèn kỹ năng bò bằng bàn tay, cẳng chân đúng tư thế, kỹ năng trườn sát đất, không chạm vật cản

	PTVĐ
Luyện vận động: Bò, trườn qua vật cản (cao 15 cm rộng 25 cm)
Rèn trẻ biết bò, trườn qua vật cản đúng cách, rèn sự khéo léo, phối hợp tay- chân và phát triển khả năng giữ thăng bằng
	


	
	

Thứ 3
	  Nhận biết
Thời tiết mùa hè

	Nhận biết
Nhận biết trang phục mùa hè

	Nhận biết
Vị trí: Trên- dưới; trước- sau của bản thân bé
(MT 46)
	Nhận biết
Các hoạt động của bé trong mùa hè
	

	
	Thứ 4
	[bookmark: _Hlk215342110]Tạo hình
Vẽ tia nắng
< Mẫu> 
(MT71)
Rèn kỹ năng cầm bút, vẽ, tư thế ngồi cho trẻ
	Tạo hình
Tô cái ô 
 < Mẫu>

Rèn kỹ năng cầm bút, tô màu, tư thế ngồi cho trẻ
	Tạo hình
Tô màu chiếc áo 
(Mẫu) 
Rèn kỹ năng cầm bút, tô màu, tư thế ngồi cho trẻ
	Tạo hình
Dán ông mặt trời
(Đề tài)
(MT73)
Rèn kỹ năng phết hồ đúng cách, phối hợp tay- mắt khi thực hiện thao tác dán
	

	
	Thứ 5
	LQVVH
Thơ 
Cầu vồng

	LQVVH 
Thơ
Bóng mây
(MT55)
	LQVVH
Thơ: Đi nắng

	LQVVH
Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng

	

	
	Thứ 6
	      Âm nhạc
 - NDTT: Dạy hát: Trời nắng trời mưa                     - NDKH: Nghe hát: Mùa hè đến              
	Âm nhạc
- NDTT: Nghe hát: Mưa rơi
- NDKH: TCAN: Nghe âm thanh mưa rơi- đoán nhanh
	Âm nhạc
- NDTT: Dạy VĐTN: Trời nắng trời mưa
- NDKH: Nghe hát: Thỏ con không ngoan
	Âm nhạc
Văn nghệ cuối chủ đề
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐMĐ: Vườn hoa hồng
- TCVĐ: Gieo hạt
- CTD: Vẽ phấn trên sân, dán lá cây làm bông hoa, trồng hoa
	- HĐMĐ: Quan sát: Cây cho bóng 
mát          TCDG: Dung dăng dung dẻ
- CTD:  Chơi với nước, tưới cây, chơi ném vòng cổ chai

	- HĐMĐ: Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
- CTD: Chơi dính lá, nhặt lá, vẽ bằng chai nước

	- HĐMĐ: Qs: Thời tiết ngày hôm nay
- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ
- CTD: Tưới cây; Chơi với lá; Chơi cắp cua

	

	
	Thứ 3
	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Sự kỳ diệu của giấy ăn và nước
- TCVĐ: Giọt mưa to, giọt mưa nhỏ
- CTD: Chơi với lá cây; tưới cây; chơi với nước
	 - HĐMĐ: Thí nghiệm: Pha màu vào nước
- TCDG: “Mèo đuổi chuột
 - CTD: Chơi với cát, sỏi, đồ chơi ngoài trời

	- HĐMĐ: Thí nghiệm: nước đổi màu
- TCVĐ: Chọn màu cho chai
- CTD: Chơi đổ nước, xúc cát ướt

	-  HĐMĐ: Thí nghiệm: Hòa tan trong nước
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Nhặt và xếp lá cây khô; Thổi bóng bay; Vẽ phấn
	

	
	Thứ 4
	- HĐMĐ:
Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Chìm nổi                                
- CTD: Chơi với cát; nhặt lá rụng; vẽ phấn trên sân;
	[bookmark: _Hlk222344080]- HĐMĐ: Quan sát cây trong vườn trường 
- TCVĐ: Gió thổi 
- CTD: Chơi với chong chóng, thổi kèn, chơi cắp hạt bỏ giỏ
	[bookmark: _Hlk222818064]- HĐMĐ: Trò chuyện về thời tiết 
- TCVĐ: Lá nào có nắng
- CTD: Chơi với lá cây, chơi câu cua, nhặt lá
	- HĐMĐ: Trải nghiệm: Ngày hội sách
	

	
	Thứ 5
	- HĐMĐ: Trải nghiệm chơi với nước
- TCVĐ: Đong nước
- CTD: Chơi làm kèn, làm đồng hồ; chơi với cát
	[bookmark: _Hlk222386109]- HĐMĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Chơi với bóng
- CTD: Chơi xếp hạt dẻ cười thành bông hoa
; chơi với lá; nhặt lá rụng

	 - HĐMĐ: Trải nghiệm chơi với lá
- TCVĐ: Đuổi theo bóng
- CTD: Chơi vẽ phấn, chơi ném vòng cổ chai, vẽ bằng chai nước
	- HĐMĐ: Qs: Ông mặt trời
- TCVĐ: Dính bóng 
- CTD: Chơi với cầu trượt, xâu hoa, chơi tưới cây
	

	
	Thứ 6
	- HĐMĐ:
TCDG: Lộn cầu vồng 
- TCVĐ: Đi- chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô 
- CTD: Chơi dính lá; nhặt lá rụng; tưới cây
	 - HĐMĐ: TCDG: Chi chi chành chành
- TCVĐ: Bật xa
- CTD: Ném vòng, vẽ trên cát, vẽ phấn


	- HĐMĐ: TCDG: Dung dăng dung dẻ; 
- TCVĐ: Bò, trườn qua vật cản
- CTD: Xếp hoa từ lá cây, câu cá, chơi câu cua 
	- HĐMĐ: Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh
- CTD: Chơi xâu hoa, chơi với lá, cắp cua bỏ giỏ
	

	Hoạt động 
(Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	Trải nghiệm: 
Bé cảm nhận nắng- gió
	Trò chơi 
Áo đâu rồi 

	Trải nghiệm: 
Bé đi chơi hè
	Trò chơi
Đi chơi hè cùng bé
	

	
	Thứ 5
	Trò chơi 
Nắng hay mưa
	HĐ thể thao: 
Chuyền bóng
	Trò chơi 
Chọn đồ mát cho bé
	HĐ Trải nghiệm: 
Ngày hội sách
	

	Hoạt động góc
	 1. Góc thao tác vai
Tuần 1: Nấu ăn; Cho em ăn
Tuần 2: Chơi bán trang phục mùa hè
[bookmark: _Hlk155411496]Tuần 3: Tắm cho bé; Chăm sóc búp bê
Tuần 4: Pha nước chanh
2. Góc hoạt động với đồ vật
Tuần 1: Xếp hàng rào cho công viên
Tuần 2: Xếp giỏ- bỏ đồ dùng mùa hè
Tuần 3: Xếp bể bơi
Tuần 4: Xây dựng công viên nước
3. Góc sách truyện
- Tuần 3: Xem tranh ảnh về trang phục mùa hè 
4. Góc vận động
Tuần 2: Thả bóng
5. Góc nghệ thuật
Tuần 1: Tô màu ông mặt trời tỏa nắng
Tuần 4: Hát các bài hát trong chủ đề: “Mùa hè của bé”  
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Giờ ăn
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay cho trẻ trước khi ăn   
- Tổ chức giờ ăn
- Luyện nề nếp cho trẻ trong giờ ăn, uống
- Rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn
* Giờ ngủ: nhắc nhở, luyện tập cho trẻ ngủ giấc trưa 
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Xem tranh cảnh báo; nguy hiểm
(TTO2)
	Trò chơi Tìm bóng 

	Trò chơi
Tìm đồ giống cô
	Xem tranh tắm biển 

	

	
	Thứ 3
	Trò chơi
Trời đẹp trời xấu

	Trò chơi
Mặc đồ cho búp bê
	Kỹ năng sống: 
Hướng dẫn trẻ đội mũ
(MT 28)
	KNS
Chơi an toàn (Trẻ không chơi gần ao, hồ)
	

	
	Thứ 4
	Làm quen với bài thơ
Cầu vồng

	Trò chơi
Tìm trang phục phù hợp cho bé 
	Trò chơi
Trời mưa
	Làm quen với câu truyện:
Chiếc ô của thỏ trắng
	

	
	Thứ 5
	Trò chuyện về mùa hè
	Chơi với đồ chơi ở các góc theo ý thích
	Làm quen bài hát, VĐTN “Trời nắng trời mưa”

	Kể cho cô và các bạn nghe về hoạt động của trẻ trong ngày hè 
	

	
	Thứ 6
	    Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	




                                                                        Minh Tân, ngày... tháng... năm 2026

                Giáo viên chủ nhiệm                                                                                                         Ban giám hiệu

                                                                                                                                                      

                   Đinh Thị Chính                                                                                                       Trần Thị Thanh Thủy                                      
